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  DỰ THẢO

ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH
Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

1. Căn cứ ban hành
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK35]Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
        Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Kết cấu của dự thảo Nghị định 
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng; kiểm tra, giám sát dịch vụ thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đại lý thanh toán.
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36]4. Tổ chức có liên quan đến thanh toán quốc tế. 
5. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi chung là khách hàng).
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt: 
Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng
Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng
2. Thanh toán quốc tế 
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngân hàng: ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Quỹ tín dụng nhân dân
Tổ chức tài chính vi mô
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
4. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: Tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
5. Tổ chức có liên quan đến thanh toán quốc tế: Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức thanh toán quốc tế (như ngân hàng nước ngoài, tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức trung gian quốc tế, tổ chức chuyển tiền quốc tế...).
6. Chủ tài khoản thanh toán
7. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
8. Phương tiện thanh toán không hợp pháp 
9. Tiền điện tử là giá trị tiền tệ được lưu trữ trên các thiết bị điện tử và có các đặc tính sau:
a) Được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi theo tỷ lệ 1:1 tại ngân hàng
b) Có quyền truy đòi tổ chức cung ứng tiền điện tử
c) Thể hiện ở dạng thẻ trả trước do ngân hàng cung ứng và ví điện tử do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung ứng.
d) Được sử dụng như phương tiện thanh toán để thực hiện các giao dịch thanh toán.
10. Ví điện tử 
11. Phương thức giao dịch thanh toán
12. Đại lý thanh toán
13. Hoạt động đại lý thanh toán
14. Bên giao đại lý thanh toán
15. Bên đại lý thanh toán
16. Hệ thống thanh toán
17. Hệ thống thanh toán quan trọng
Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. 
2. Tổ chức, quản lý, vận hành, giám sát hệ thống thanh toán quốc gia; tham gia tổ chức, giám sát sự vận hành của các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế. Kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán quan trọng.
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]3. Cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
4. Kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của các tổ chức và cá nhân.
5. Quản lý, giám sát hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh toán; quản lý giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế.
Điều 5. Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế
1. Thanh toán bằng ngoại tệ, thanh toán quốc tế phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và Nghị định này và/hoặc các thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia.
2. Trong thanh toán quốc tế, trường hợp pháp luật Việt Nam chưa quy định thì áp dụng tập quán quốc tế, nếu không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
Điều 6. Phương thức giao dịch thanh toán
Điều 7. Thanh toán quốc tế
1. Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế kết nối với tổ chức thanh toán quốc tế:...
2. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hỗ trợ ngân hàng kết nối với tổ chức thanh toán quốc tế: ...
3. ...
Điều 8. Các hành vi bị cấm
1. Làm giả, sửa chữa, tẩy xóa, thay thế phương tiện thanh toán, chứng từ thanh toán; lưu giữ, lưu hành, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện thanh toán giả, chứng từ thanh toán giả.
2. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hoại, làm thay đổi chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính để trục lợi.
3. Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán. 
4. Tiết lộ, cung cấp thông tin có liên quan đến tiền gửi của chủ tài khoản và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không đúng theo quy định của pháp luật.
5. Mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán.
6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.   
7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong xử lý các giao dịch thanh toán làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của khách hàng và ngân hàng vì mục đích trục lợi.
8. Thực hiện không đúng dịch vụ đã được Ngân hàng Nhà nước cấp trong Giấy phép và nội dung trình bày tại Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
9. Sử dụng tài khoản thanh toán, phương tiện thanh toán, dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
10. Tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được tẩy, xóa, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép.
Chương II. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN
	Điều 9. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán
	Điều 10. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán của Ngân hàng Nhà nước
	Điều 11. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán giữa các tổ chức tín dụng
	Điều 12. Mở tài khoản thanh toán cho cá nhân và tổ chức không phải là tổ chức tín dụng
	Điều 13. Sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán
	Điều 14. Tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán
	Điều 15. Đóng tài khoản thanh toán
Chương III: DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Mục 1: Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng
Điều 16. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng
1. Cung ứng phương tiện thanh toán
2. Thực hiện dịch vụ thanh toán: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ.
3. Các dịch vụ thanh toán khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 17. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng
1. Ngân hàng Nhà nước
2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
3. Ngân hàng chính sách
4. Ngân hàng hợp tác xã cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản thanh toán của khách hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
Mục 2: Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán
của khách hàng
Điều 18. Dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng
1. Cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền.
2. Cung ứng dịch vụ thanh toán thu hộ, chi hộ.
Điều 19. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng
1. Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng chính sách được cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng. 
2. Ngân hàng hợp tác xã cung ứng một hoặc một số dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
3. Quỹ tín dụng nhân dân được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ và chi hộ cho các thành viên và phải được ghi trong Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.
4. Tổ chức tài chính vi mô được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ và chi hộ cho khách hàng tài chính vi mô và phải được ghi trong Giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp.
5. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ và chi hộ sau khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định này và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _GoBack]Điều 20. Điều kiện cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ và chi hộ
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để được cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thu hộ và chi hộ phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Mạng lưới hạ tầng, nhân sự
2. An ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ: hệ thống công nghệ thông tin, tiền mặt, kho quỹ
3. Có quy trình, nghiệp vụ; cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán
4. Tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền
5. Quản trị rủi ro và bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Điều 21. Quy trình, thủ tục chấp thuận bằng văn bản hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng
Mục 3: Hoạt động đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán
Điều 22. Các dịch vụ thanh toán được giao đại lý
1. Bên giao đại lý được giao bên đại lý thực hiện một phần quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán, bao gồm:
a) Dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ nộp tiền mặt vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài khoản
b) Dịch vụ thu hộ, chi hộ: thanh toán hóa đơn, chi hộ lương,...
c) Nhận hồ sơ mở thẻ và bàn giao thẻ cho khách hàng do ngân hàng phát hành.
2. Cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán
a) Đối với bên giao đại lý: yêu cầu bên đại lý phải mở tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý để hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý. 
b) Bên đại lý
- Trường hợp khách hàng có tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý: kiểm tra, kiểm soát chứng từ thanh toán hợp lệ, thời hạn xử lý lệnh thanh toán,....
- Trường hợp khách hàng không có tài khoản thanh toán tại bên giao đại lý: nộp tiền mặt cho bên đại lý, sử dụng tài khoản thanh toán của bên đại lý để xử lý giao dịch, an toàn an ninh tiền mặt,...
- Hạn mức chuyển tiền đối với khách hàng.../ngày, hạn mức chuyển tiền đối với 1 đại lý..../ngày
........................................
Điều 23. Nguyên tắc thực hiện giao và làm đại lý
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]1. Bên giao đại lý xây dựng Đề án giao đại lý hoạt động thanh toán gửi Ngân hàng Nhà nước để xem xét, chấp thuận bằng văn bản, đảm bảo tối thiểu có các yếu tố sau:
a) Thỏa thuận làm đại lý phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, phù hợp với quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
b) Bên giao đại lý chỉ được giao cho bên đại lý thực hiện các nội dung quy định tại Điều 12 và Điều 22 Nghị định này và phù hợp với các hoạt động được ghi trong Giấy phép hoạt động của mình.
c) Bên giao đại lý chịu trách nhiệm cuối cùng về hoạt động đại lý thanh toán. Trách nhiệm của bên giao đại lý và bên đại lý phải được thỏa thuận tại hợp đồng giữa các bên và đảm bảo quyền lợi, tài sản của khách hàng theo quy định của pháp luật.
d) Trách nhiệm an ninh, an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, cơ chế bảo vệ quyền lợi khách hàng, bảo vệ các dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư cá nhân của khách hàng.
đ) Tuân thủ phòng, chống rửa tiền.
e) Các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Bên giao đại lý lựa chọn ký kết hợp đồng với bên đại lý, đảm bảo tối thiểu có các yếu tố sau:
a) Bên đại lý chỉ được làm đại lý đối với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mà bên giao đại lý được thực hiện theo quy định của pháp luật. 
b) Bên đại lý phải có quy trình nội bộ để quản lý rủi ro đối với từng hoạt động đại lý cụ thể; có cơ sở vật chất, mạng lưới và đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo thực hiện nội dung đại lý hoặc theo yêu cầu của bên giao đại lý. 
c) Bên đại lý phải tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin khi thực hiện kết nối hệ thống công nghệ thông tin với bên giao đại lý khi làm đại lý đối với các hoạt động quy định.
d) Trong quá trình làm đại lý, bên đại lý phải thực hiện theo dõi, quản lý tiền, tài sản của bên giao đại lý theo đúng quy định của pháp luật, không được sử dụng tiền, tài sản cho các mục đích kinh doanh khác. Bên đại lý không được sử dụng các dữ liệu cá nhân của khách hàng cho các mục đích không thuộc phạm vi đại lý dưới bất kỳ hình thức nào.
đ) Việc làm đại lý thanh toán của bên đại lý thực hiện theo quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
e) Bên giao đại lý được bổ sung thêm các tiêu chí lựa chọn đại lý phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình và quy định của pháp luật liên quan.
Điều 24. Các nội dung quy định trong hợp đồng giao đại lý thanh toán
1. Hợp đồng hoạt động đại lý thanh toán phải có tối thiểu các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của bên giao đại lý, người đại diện hợp pháp của bên giao đại lý
b) Tên, địa chỉ của bên đại lý, người đại diện hợp pháp của bên đại lý
c) Phạm vi, nội dung đại lý
d) Thời hạn đại lý
đ) Phí đại lý
e) Quyền, nghĩa vụ của bên giao đại lý, bên đại lý
g) Chấm dứt hợp đồng trước hạn
h) Xử lý tranh chấp
2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, các bên được thỏa thuận các nội dung khác tại hợp đồng hoạt động đại lý thanh toán phù hợp với quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
Chương IV: DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN 
Điều 25. Các dịch vụ trung gian thanh toán 
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]1. Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử: chuyển mạch, bù trừ, cổng thanh toán
2. Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán: ví điện tử, hỗ trợ thu hộ, chi hộ.
3. Các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 26.  Điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Các tổ chức không phải là ngân hàng có nhu cầu cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Điều kiện đáp ứng khi đề nghị cấp Giấy phép
- Có giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; có vốn điều lệ thực có tối thiểu tại thời điểm xin cấp phép là … tỷ đồng. 
- Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định về thẩm quyền đầu tư tại điều lệ hoạt động của tổ chức: điều kiện nhân sự; điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ; điều kiện về đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật. 
2. Điều kiện phải đáp ứng trong quá trình hoạt động
Điều 27. Điều kiện thu hồi, cấp lại Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
1. Thu hồi Giấy phép
2. Cấp lại Giấy phép: hết hạn, thu hồi, sửa đổi, bổ sung
Điều 28. Điều kiện và tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
1. Hình thức đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài: đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
2. Tỷ lệ tối đa phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài áp dụng đối với tổ chức không phải là ngân hàng đang làm thủ tục xin cấp Giấy phép cũng như tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép, cụ thể:...
Điều 29. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1. Quy trình, thủ tục cấp Giấy phép
2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
3. Thời hạn Giấy phép
4. Thu hồi Giấy phép 
5. Cấp lại Giấy phép: hết hạn, thu hồi, sửa đổi, bổ sung
Chương V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Điều 30. Phí dịch vụ
Điều 31. Bồi thường thiệt hại
Điều 32. Giải quyết tranh chấp
Điều 33. Đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán	
Điều 34. Bảo vệ quyền lợi của khách hàng
Điều 35. Quyền của Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Điều 36. Nghĩa vụ của Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Điều 37. Quyền của Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Điều 38. Nghĩa vụ của Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Điều 39. Quyền của khách hàng
Điều 40. Nghĩa vụ của khách hàng
Chương VI
TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ GIÁM SÁT CÁC HỆ THỐNG THANH TOÁN QUAN TRỌNG, KIỂM TRA, GIÁM SÁT DỊCH VỤ THANH TOÁN QUAN TRỌNG, HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN 
Điều 41. Tổ chức, quản lý, vận hành và giám sát hệ thống thanh toán quốc gia
Điều 42. Giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế
Điều 43. Kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các dịch vụ thanh toán quan trọng.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 44. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 45. Hiệu lực thi hành
Điều 46. Trách nhiệm thi hành
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